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ĐIỂM SV XEM NẾU THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: vqt205@gmail.com( Thầy Toàn)

SỐ TÍN CHỈ:  2
HỌC KỲ : 5
LẦN THI : 1

Thời gian :  10/12/2013

A P Q H L M I G F
15% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 55% SỐ CHỮ

1 152232861 Lê Thị Kim Phúc ARC 329 A K15KTR3 4 5 6 5.4 Năm Phẩy Bốn 39270

2 152232944 Nguyễn Tống Phương ARC 329 A K15KTR4 4 5 8 6.5 Sáu Phẩy Năm 39174

3 152232818 Lê Thị Mỹ Thuận ARC 329 A K15KTR3 4 4 6 5.1 Năm Phẩy Một 39183

4 152232932 Nguyễn Sơn Tùng ARC 329 A K15KTR4 4 4 6 5.1 Năm Phẩy Một 39182

5 152232837 Nguyễn Văn Lộc ARC 329 C K15KTR4 3 3 V 0.0 Không 38829

6 152236324 Nguyễn Đình Phúc ARC 329 C K15KTR1 5 6 6 5.9 Năm Phẩy Chín 38875

7 152232937 Nguyễn Minh Trình ARC 329 C K15KTR2 3 3 V 0.0 Không 52002

8 152235536 Đinh Ngọc Hiền Vy ARC 329 C K15KTR2 3 3 V 0.0 Không 39962

9 152233051 Nguyễn Phan Thành Đồng ARC 329 G K15KTR4 1 0 3.5 0.0 Không 40700

10 132234838 Nguyễn Long Hải ARC 329 G K13KTR2 5 5 4.5 4.7 Bốn Phẩy Bảy 40363

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHÓA K17 (ARC 329)A,C,E,G,I,K,M,O,S

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

MÔN : ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 4 * MÃ MÔN : ARC 329

LỚP HỌC 
PHẦN

LỚP SINH 
HOẠTHỌ VÀ TÊN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH  & KTHP
STT MÃ

SINH VIÊN

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚ

11 152233040 Đinh Khánh Đồng ARC 329 M K15KTR3 5 5 6.5 5.8 Năm Phẩy Tám 39190

12 152232910 Phạm Văn Cường ARC 329 O K15KTR1 6 5 6.5 6.0 Sáu 38861

13 152232895 Phan Thanh Nam ARC 329 O K15KTR4 5 5 6 5.6 Năm Phẩy Sáu 39290

14 152232945 Đỗ Hải Ninh ARC 329 O K15KTR4 4 4 5.5 4.8 Bốn Phẩy Tám 39197

15 152233034 Nguyễn Thanh Pháp ARC 329 O K15KTR5 5 4 5 4.7 Bốn Phẩy Bảy 40396

16 152233055 Bùi Chí Thành ARC 329 O K16KTR 2 1 V 0.0 Không 45701

17 152232931 Dương Minh Vũ ARC 329 O K15KTR4 4 4 4.5 4.3 Bốn Phẩy Ba 39835

STT SỐ
1 12
2 5

17

Đà Nẵng  ,  07/01/2014
NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Võ Quốc Toàn ThS. Nguyễn Ân

29%

TỶ LỆ
Số sinh viên đạt 71%
Số sinh viên nợ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU
NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ

100%TỔNG CỘNG :


